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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------------------

NữSĩ SốGV DạyLớpTT

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Trường THCS Lương Thế Vinh

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM

Môn: Lý

 NĂM HỌC 2013-2014

%SL%SL%SL%SL%SL

Điểm 0-3.4Điểm 3.5-4.9Điểm 5-6.4Điểm 6.5-7.9Điểm 8-10

0010.3453.82135.914001739Đào Khả Sơn6A11

0011.4465.72317.165.721635Đào Khả Sơn6A22

0013.9563.92319.472.811636Đào Khả Sơn6A33

000021865.82513.251838Đào Khả Sơn6A44

00000032.41267.6252737Đào Khả Sơn6A55

00000015.4684.6332539Nguyễn Phú Trung7A17

000029.71167.6252.712037Nguyễn Phú Trung7A28

006.22501640.6133.111332Nguyễn Phú Trung7A39

000037.51262.520001432Nguyễn Phú Trung7A410

0016.1545.21425.8812.941331Nguyễn Phú Trung7A511

0020.7637.91137.9113.411329Nguyễn Phú Trung7A612

00000000100402240Nguyễn Thị Hoà8A113

003.1118.8665.62112.541432Nguyễn Thị Hoà8A214

0012.5440.61334.41112.541232Đào Khả Sơn8A315

6.229.4368.8229.436.221232Đào Khả Sơn8A416

6.2225834.41118.8615.651632Đào Khả Sơn8A517

6.723.3136.71130923.371630Nguyễn Thị Hoà8A618

000000501950192738Nguyễn Phú Trung9A119

008.6362.9222078.631735Nguyễn Phú Trung9A220

8.630045.71631.41114.351635Nguyễn Phú Trung9A321

0024.2842.41424.289.131733Nguyễn Thị Hoà9A422

005.6233.31225936.1131636Nguyễn Thị Hoà9A523



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nga

Đắk Lắk ,Ngày 14  tháng 05  năm 2014
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